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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

                    

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 322/SNV-TCCC ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Sở Nội 

vụ về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2019; 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triệu tập viên chức học lớp bồi dưỡng kiến 

thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (lớp thứ 1, ngoài giờ hành 

chính) tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (có danh sách kèm theo). 

Thời gian và địa điểm: Vào lúc 07 giờ 00 ngày 27 tháng 3 năm 2019 (sáng thứ 

Tư) học viên tập trung tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, số 266 Điện Biên Phủ, 

thành phố Huế để làm thủ tục nhập học và khai giảng lớp học. 

Thủ trưởng các đơn vị ban hành Quyết định cử viên chức đi bồi dưỡng và 

thực hiện chế độ, chính sách theo quy định./. 
  

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

        



DANH SÁCH TRIỆU TẬP VIÊN CHỨC HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN NĂM 2019 (LỚP THỨ 1) 

(Kèm theo Công văn số579 /SYT-TCCB ngày 26 tháng 3  năm 2019 của Sở Y tế) 
 

Stt 

 

Họ tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

1.  Nguyễn Thị Khánh Ly 28/7/1992  Bệnh viện Phong - Da liễu 

2.  Đặng Thị Thanh Huyền 07/7/1985  Bệnh viện Phục hồi chức năng 

3.  Lê Thị Hồng Phương 15/02/1991  Bệnh viện Phục hồi chức năng 

4.  Huỳnh Thị Kim Ngân 27/01/1990  Bệnh viện Phục hồi chức năng 

5.  Võ Đại Quỳnh  20/02/1991  Bệnh viện Phục hồi chức năng 

6.  Nguyễn Thị Hoài Phượng 05/02/1978  Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

7.  Hoàng Tô Ni Sa 11/11/1985 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Hồng Vân, huyện A Lưới 

8.  Lê Thị Khánh 02/9/1985 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Bắc Sơn, huyện A Lưới 

9.  Kêr Quốc Hội 20/4/1982 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Hồng Thượng, huyện A Lưới 

10.  Hồ Văn Đơn 16/4/1973 Phó Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Phú Vinh, huyện A Lưới 

11.  Nguyễn Thị Hà Giang 23/01/1990 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Huế 

12.  Trần Tấn 01/01/1991  Trung tâm Y tế thành phố Huế 

13.  Lê Quý Thiếu Hải 12/7/1985  Trung tâm Y tế thành phố Huế 

14.  Trần Viết Trường Hải 30/5/1982 Phó Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế phường An Hòa, thành phố Huế 

15.  Đoàn Thị Đông Phương 2/10/1971 Phó Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế phường Thuận Thành, thành phố Huế 

16.  Nguyễn Thị Thu Hằng 11/01/1987 Phó Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế phường Phú Nhuận, thành phố Huế 

17.  Nguyễn Lương Hân 23/02/1970 Phó Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế phường Hương Long, thành phố Huế 

18.  Nguyễn Duy Huy 05/7/1991  Trung tâm Y tế thành phố Huế 

19.  Đinh Xuân Diện 04/01/1991  Trạm Y tế phường Phú Hội, thành phố Huế 

20.  Dương Đình Dũng  04/6/1993   Trạm Y tế phường  Phước Vĩnh, thành phố Huế 

21.  Nguyễn Thanh Diệu My 19/5/1993  Trạm Y tế phường Thuận Thành, thành phố Huế 

22.  Bùi Thị Nga 25/3/1988  Trạm Y tế phường Trường An, thành phố Huế 
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23.  Nguyễn Thị Minh Hương 19/9/1985  Trạm Y tế phường Phú Cát, thành phố Huế 

24.  Đặng Quang Phương 03/8/1993  Trung tâm Y tế thành phố Huế 

25.  Võ Thị Thùy Như 03/3/1979  Bệnh viện Y học cổ truyền 

26.  Bữu Huyền Hạnh 01/5/1969 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh viện Y học cổ truyền 

27.  Trần Thị Mỹ Liên 01/01/1970 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh viện Y học cổ truyền 

28.  Bùi Uyên Thi 20/11/1971 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh viện Y học cổ truyền 

29.  Đỗ Thị Thiên Hương 08/11/1980  Bệnh viện Y học cổ truyền 

30.  Hoàng Thị Cao Thư 03/8/1982 Phó Trưởng phòng  Bệnh viện Y học cổ truyền 

31.  Nguyễn Thị Xuân Nhi 01/02/1981  Bệnh viện Y học cổ truyền 

32.  Phan Thị Kim Chi 14/01/1992  Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

33.  Dương Mạnh Hưng 01/02/1967 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Phú Dương, huyện Phú Vang 

34.  Dương Huyên 03/3/1969 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Phú Mậu, huyện Phú Vang 

35.  Nguyễn Văn Diệu 03/9/1969 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang 

36.  Phan Văn Bá 30/10/1969 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Phú Hải, huyện Phú Vang 

37.  Nguyễn Vũ 01/01/1968 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Phú Thanh, huyện Phú Vang 

38.  Thiều Tôn Nữ Thùy Linh 11/10/1991  Trung tâm Giám định y khoa 

39.  
Đoàn Nguyễn Quỳnh 

Anh 
19/7/1985 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh viện Răng hàm mặt Huế 

40.  Nguyễn Thị Phượng 14/8/1984  Bệnh viện Răng hàm mặt Huế 

41.  Nguyễn Thị Thu Hà 05/12/1967 Trưởng Khoa Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

42.  Võ Thị Huyền Trang 19/12/1989  Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

43.  Phan Thị Như Ngọc 01/01/1991  Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

44.  Hoàng Thị Nhâm 24/7/1982 Phó Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

45.  Hoàng Mạnh 10/12/1970 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

46.  Nguyễn Thị Kim Ngọc 07/11/1987  Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

47.  Lê Thị Ngọc Cẩm 30/11/1983  Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 
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48.  Vương Thị Kim Chi 17/11/1982  Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

49.  Văn Thị Thanh Hương 15/09/1986  Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

50.  Phạm Ngọc Mai 02/09/1992  Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

51.  Hoài Thị Di 09/10/1975 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông 

52.  Quách Thị Kim Châu 24/7/1974 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

53.  Hồ Ngọc Sơn Hà 08/01/1980 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

54.  Lê Nguyễn Tuyên 03/5/1984 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Quảng Công, huyện Quảng Điền 

55.  Lê Tiến 03/5/1965 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền 

56.  Nguyễn Thị Kim Oanh 26/7/1984 Trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

57.  Nguyễn Minh Trí 20/7/1968 Trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

58.  Dương Thị Ngọc 09/5/1982 Điều dưỡng trưởng khoa Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

59.  Nguyễn Thị Kim Dung 11/7/1980 Điều dưỡng trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

60.  Nguyễn Thị Huyền 14/10/1971 Trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

61.  Lê Thị Hải Quyên 22/8/1981 Điều dưỡng trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

62.  Võ Thị Trai 20/9/1981 Điều dưỡng trưởng khoa Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

63.  Phan Thị Thu Thảo 26/4/1980 Điều dưỡng trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

64.  Võ Thị Thu Nhung 24/11/1988 Hành chính khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

65.  Lê Thị Thúy Lan 22/10/1976 Điều dưỡng trưởng khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

66.  Ngô Thị Thu Kim 18/3/1986 Phó Trưởng Trạm Y tế  
Trạm Y tế phường Thủy Dương, thị xã Hương 

Thủy 

67.  Đào Thị Xuân Thúy 14/12/1978  
Trạm Y tế phường Thủy Dương, thị xã Hương 

Thủy 

68.  Phan Thị Như Huê 09/9/1970 Phó Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế phường Thủy Vân, thị xã Hương Thủy 

69.  Lê Thị Như Lệ 16/6/1985 Hành chính khoa  Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

70.  Nguyễn Thị Kim Phượng 30/12/1982 Nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà 

71.  Võ Quang Nhân 12/12/1967 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Bình Điền, thị xã Hương Trà 

72.  Hồ Văn Hùng Nam 18/8/1975 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà 
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73.  Tôn Thất Việt Hùng 01/01/1964 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

74.  Nguyễn Thị Kim Huệ 19/10/1976 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà 

75.  Phạm Văn Lại 25/4/1971 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà 

76.  
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
04/02/1968 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà 

77.  Bùi Quang Dũng 04/4/1969 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà 

78.  Đặng Văn Chót 05/6/1970 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế phường Hương An, thị xã Hương Trà 

79.  Nguyễn Văn Thao 07/01/1965 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

80.  Phạm Bá Nghệ 08/9/1964 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

81.  Nguyễn Thị Thảo 29/02/1984 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

82.  Đặng Quốc Trưởng 17/5/1982  Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

83.  Nguyễn Khoa Nam 05/6/1987 Phó Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền 

84.  Nguyễn Thị Yến 24/7/1982 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền 

85.  Đỗ Quang Tuấn 10/7/1977 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Phong Xuân, huyện Phong Điền 

86.  Trương Thị Mỹ Phúc 10/6/1984  Trạm Y tế xã Phong An, huyện Phong Điền 

87.  Nguyễn Thị Trọng 20/7/1972 Phó Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Điền Hòa, huyện Phong Điền 

88.  Lê Xuân Kỳ 25/9/1984  Trạm Y tế xã Điền Hòa, huyện Phong Điền 

89.  Nguyễn Thị Thanh 20/9/1979  Trạm Y tế xã Phong Sơn, huyện Phong Điền 

90.  Nguyễn Thị Sim 10/8/1980  Trạm Y tế thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền 

91.  Nguyễn Văn Khoa 04/8/1984  Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

92.  Phan Xuân Hải 28/02/1985 Trưởng Trạm Y tế  Trạm Y tế xã Phong Bình, huyện Phong Điền 

93.  Hồ Diệu Thương 13/12/1986  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

94.  Trần Thị Thanh Nga 27/02/1982  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

95.  Hoàng Trọng Dạ Thảo 08/10/1980  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

96.  Đặng Trần Hữu Hạnh 24/02/1983  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

97.  Nguyễn Hữu Trí 08/3/1974  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

98.  Nguyễn Văn Mỹ 06/7/1991  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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99.   Nguyễn Thị Hà Phương  20/01/1991  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

100.  Lê Tấn Dũng 06/5/1974  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

101.  Ngô Huyền Hà Uyên 20/8/1979 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

102.  Trần Thị Bích Liễu 15/9/1981  Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

103.  Võ Đại Thanh Trí 16/7/1965 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

104.  Hoàng Văn Đức 19/01/1980 Phó Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

105.  Huỳnh Trai 25/7/1979 Điều dưỡng trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

106.  Phan Văn Minh 16/5/1984  Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

107.  Cao Thị Loan 30/7/1984 Điều dưỡng trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

108.  Trương Thị Hồng Ngọc 14/3/1971 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc 

109.  Trần Đình Ánh 10/8/1969 Trưởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc 
                                               

Danh sách gồm có 109 người./.                                                     
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